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I. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Câu 1 (1 điểm) Các bộ phận chính của đèn học là: 

A. Chụp đèn, bóng đèn, dây nguồn, thân đèn. 

B. Chụp đèn, bóng đèn, thân đèn, đế đèn, công tắc. 

C. Chụp đèn, bóng đèn, công tắc, thân đèn. 

D. Chụp đèn, bóng đèn, công tắc, dây nguồn, thân đèn, đế đèn. 

E. Chụp đèn, bóng đèn, thân đèn, đế đèn, công tắc. 

Câu 2 (1 điểm) Đánh dấu X vào ☐ chỉ những việc nên làm khi sử dụng quạt điện: 

☐ Tắt quạt khi không sử dụng. 

☐ Không để quạt gần các đồ vật dễ bị quấn vào cánh quạt. 

☐ Di chuyển quạt khi quạt đang quay. 

☐ Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài. 

☐ Báo cho người lớn khi quạt có dấu hiệu bất thường. 

Câu 3 (0,5 điểm) Máy thu hình còn gọi là: …………………………………………… 

Câu 4 (1,5 điểm) Chọn từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …. cho phù phù hợp: 

            Chắc chắn, trái, phải, chiếu thẳng, điều chỉnh 

             Đặt đèn học ở vị trí ……………………phía bên………người học. Điều chỉnh 

hướng chiếu sáng để ánh sáng không……………………… vào mắt, gây chói mắt. 

Câu 5 (1 điểm) Điền từ Máy thu thanh, Đài truyền hình vào vị trí thích hợp. 

 ……………………………. là nơi sản xuất các chương trình truyền hình và 

phát tín hiệu truyền hình qua ăng ten hoặc qua truyền hình cáp. 

 ……………………………. là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua 

ăng ten và phát ra loa. 



A. Tivi B. Ra-đi-ô C. Ka-ra-ô-kê D. Đài phát thanh 

 

 

 

 

Câu 6 (1 điểm) Đánh dấu X vào ô hành động phù hợp. 

Hành động Phù hợp 

Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện, ngang tầm mắt.  

Bắt chước hành động nguy hiểm trên ti vi.  

Ngồi xem ti vi càng gần càng tốt.  

Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi.  

Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe.  

II. TỰ LUẬN (4 ĐIỂM) 

Câu 7 (1,5 điểm) Hãy ghi thông tin về 2 chương trình truyền hình em thích. 
 

Kênh truyền hình Chương trình truyền hình Thời gian xem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 8 (1 điểm) Nêu thao tác sử dụng máy thu hình. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 9 (1,5 điểm) Điều gì xảy ra nếu sử dụng sản phẩm công nghệ không đúng cách? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA 
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MÔN CÔNG NGHỆ  – LỚP 3 

Câu 1( 1 điểm): D  

Câu 2 (1 điểm) Đánh dấu X vào ☐ chỉ những việc nên làm khi sử dụng quạt điện: 

(Mỗi ý đúng 0,25 điểm) 

Tắt quạt khi không sử dụng. 

Không để quạt gần các đồ vật dễ bị quấn vào cánh quạt. 

Di chuyển quạt khi quạt đang quay. 

Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài. 

Báo cho người lớn khi quạt có dấu hiệu bất thường. 

Câu 3 (0,5 điểm) Máy thu hình còn gọi là: ti vi 

Câu 4 (1,5 điểm) Chọn từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …. cho phù phù hợp: 

            Chắc chắn, trái, phải, chiếu thẳng, điều chỉnh 

             Đặt đèn học ở vị trí chắc chắn phía bên phải người học. Điều chỉnh hướng 

chiếu sáng để ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt, gây chói mắt. 

Câu 5 (1 điểm) Điền từ Máy thu thanh, Đài truyền hình vào vị trí thích hợp. 

 Đài truyền hình là nơi sản xuất các chương trình truyền hình và phát tín hiệu 

truyền hình qua ăng ten hoặc qua truyền hình cáp. 

 Máy thu thanh là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát 

ra loa. 

Câu 6 (1 điểm) Đánh dấu X vào ô hành động phù hợp. 

(Mỗi ý đúng 0,5 điểm) 

Hành động Phù hợp 

Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện, ngang tầm mắt.  

Bắt chước hành động nguy hiểm trên ti vi.  

Ngồi xem ti vi càng gần càng tốt.  

Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi. x 

Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe. x 

II. TỰ LUẬN (4 ĐIỂM) 

Câu 7 (1,5 điểm) Hãy ghi thông tin về 2 chương trình truyền hình em thích. 
 

Kênh truyền hình Chương trình truyền hình Thời gian xem 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 



 

  

 

 

 

Câu 8 (1 điểm) Nêu thao tác sử dụng máy thu hình. 

Bật ti vi, chọn kênh truyền hình, điều chỉnh âm lượng, tắt ti vi khi không sử dụng. 

Câu 9 (1,5 điểm) Điều gì xảy ra nếu sử dụng sản phẩm công nghệ không đúng cách? 

Gây hại cho sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của con người. 

( Toàn bài chữ xấu, dập xóa trừ 0,5 điểm) 

 

 

  


